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TÓM TẮT:
Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ mạng và 

máy tính hiện đại đã thúc đẩy sự phát triển của giáo dục trực tuyến. Học tập trực tuyến cũng là 
một giải pháp hữu ích để vượt qua những thách thức khủng hoảng dịch bệnh nói riêng và những 
khó khăn khác nói chung. Bài báo này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập 
trong quá trình học trực tuyến của sinh viên, như: năng lực giảng viên, thiết kế khóa học, đặc 
điểm người học, nội dung khóa học, tính dễ sử dụng, cảm nhận hữu ích. Từ đó, đề xuất một số’ 
giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập trong quá trình học tập trực tuyến của sinh viên.

Từ khóa: kết quả học tập, học trực tuyến, giáo dục trực tuyến.

1. Đặt vấn đề
Gần đây, những tiến bộ trong công nghệ mạng 

và máy tính hiện đại đã thúc đẩy sự phát triển của 
giáo dục từ xa [13]. Bên cạnh đó, đại dịch Covid- 
19, là một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng 
có tầm quan ưọng trên toàn thế giới, được Tổ chức 
Y tế Thế giới (WHO) công bô' vào tháng 1 năm 
2020 như một đợt bùng phát bệnh đã khiến cho 
phong trào học tập tại nhà thông qua hệ thống E- 
Leaming là yêu cầu cấp thiết và không thể thay 
thế. Bất chấp đại dịch hiện nay đang cản trở giáo 
dục trên toàn thế giới, học tập trực tuyến trở nên dễ 
dàng tiếp cận nhờ vào các dịch vụ internet đã trở 
nên sẵn có và phổ quát, tạo điều kiện thuận lợi cho 
hệ thống học tập. Các trường học, cao đẳng, đại học 
và giảng viên sử dụng các nguồn trực tuyến để tiếp 

tục hành trình giáo dục của họ thông qua các ứng 
dụng phần mềm như Zoom, Ms team...

Theo Habes và cộng sự (2019), các công nghệ 
truyền thông được cải tiến tạo điều kiện cho hệ 
thống học tập thuận tiện vì khả năng tiếp cận với 
Social Media là một nguồn thông tin và giao tiếp 
hữu ích. Cả học sinh và giáo viên đều coi công 
nghệ trực tuyến là một phần tích cực trong hệ 
thông học tập của họ. Thậm chí, bên cạnh các 
nguồn trực tuyến, nhiều quốc gia cũng phát sóng 
truyền hình để hỗ trợ đào tạo từ xa trong thời kỳ 
đại dịch. Ưu tiên đào tạo từ xa chủ yếu thông qua 
các hệ thống trực tuyến là một “sự thay đổi mô 
hình trong giáo dục” [24].

Bánh xe giáo dục bị kẹt gây ra những bất ổn 
nhất định liên quan đến tương lai của người học, 
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nhưng nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của 
công nghệ trong cuộc sông của chúng ta. Học tập 
trực tuyến là một công cụ hữu ích để vượt qua 
những thách thức khủng hoảng dịch bệnh nói 
riêng và những khó khăn khác nói chung [ 16]. Tuy 
nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, học trực tuyến là 
cuộc khủng hoảng giáo dục hiện nay, đa phần 
người học không hứng thú với học trực tuyến do sự 
tương tác bị hạn chế, chất lượng âm thanh và hình 
ảnh không ổn định do phụ thuộc vào chất lượng 
mạng Internet, trang thiết bị về công nghệ không 
đủ đáp ứng... Do đó, nghiên cứu này nhằm mục 
đích khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả 
học tập trong quy trình học trực tuyến.

2. Các yếu tô ảnh hưởng đến kết quả học tập 
trực tiếp của sinh viên

2.1. Tính dễ sử dụng
Các nền tảng trực tuyến học trực tuyến được 

thiết kế cho mục đích chia sẻ kiến thức và học tập. 
Ngày nay, khi chúng ta đang sông trong một thế 
giới toàn cầu hóa, việc sử dụng công nghệ để tìm 
hiểu kiến thức, thông tin và học tập đã trở thành 
nhu cầu hàng ngày [5]. Các nguồn này dễ sử dụng 
và dễ tiếp cận đốì với họ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các quy trình chia sẻ kiến thức. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy tính dễ sử dụng, khả năng truy cập và 
tốc độ hiệu quả của các phương tiện trực tuyến và 
thiết bị di động là một phần quan trọng của quá 
(trình học tập. Khả năng thích ứng học tập trực tuyến 
tăng lên là do dễ tiếp cận và tạo ra kết quả tích cực 
11,21,23]

I 2.2. Cảm nhận hữu ích
Cảm nhận hữu ích là mức độ mà người học tin 

lằng việc sử dụng phương tiện học tập trực tiếp sẽ 
giúp cải thiện kết quả học tập (Davis, 1989). Sự 
Hữu ích của học trực tuyến được thể hiện qua việc 
giúp người học tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí đi 
lai, tiếp cận nhiều phương thức đa dạng,... [7, 
(ravlou, 2003]. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự cảm 
nnận hữu ích có tác động tích cực đến thái độ và 
động lực tiếp nhận của người học, qua đó gia tăng 
kết quả học tập [8, 11].

2.3. Năng lực giảng viên
Phương pháp tiếp cận trong quy trình giáo dục 

trực tuyến lấy người học làm trung tâm hơn là giáo 
viền làm trung tâm như cách giáo dục truyền thống 
[61. Phương pháp sư phạm, khả năng chuyên môn, [6:

trình độ ứng dụng khoa học công nghệ, khả năng 
định hình và kết hợp các ý tưởng, thực tiễn khác 
nhau trong việc phát triển nội dung khóa học trực 
tuyến trong giáo dục đại học giúp sinh viên đạt 
đượckếtquả học tập tốt hơn [3,10,15,25].

2.4. Nội dung khóa học
Nội dung khóa học hấp dẫn thu hút được nhiều 

sự tham gia và tính chủ động của sinh viên và qua 
đó ảnh hưởng đến kết quả học tập [4, 14], Nội dung 
của e-leaming bao gồm cơ cấu, nội dung các 
chương để đạt được chuẩn đầu ra; tài liệu học tập 
và các tài liệu hỗ trợ đa dạng giúp người học thể 
hiện hứng thú học tập và dễ dàng hiểu các khái 
niệm [12]. Nhân tố này tạo điều kiện cải thiện kỹ 
năng phân tích, tư duy phản biện và giải quyết vấn 
đề của học sinh [2],

2.5. Thiết kế khóa học
Thiết kế khóa học e-leaming bao gồm cấu trúc, 

giao diện thiết kê khóa học; phương thức kiểm tra 
đánh giá, diễn đàn trao đổi giữa người dạy và người 
học. Thiếu kế khóa học tốt sẽ hấp dẫn và tạo điều 
kiện thuận lợi cho sinh viên học qua các lớp học 
trực tuyến [18], Giao diện thiết kế khóa học giới 
thiệu nội dung khóa học, được thiết kế theo năng 
lực và mức độ hiểu biết của học sinh; phù hợp về 
mặt thời gian, không gian để thúc đẩy và hỗ trợ cho 
quá trình tự học tự học [ 1,19-20].

2.6. Đặc điểm người học
Tương tác xã hội với giáo viên và tương tác hợp 

tác với bạn học là điều bắt buộc để đạt được chất 
lượng học tập trong quá trình học trực tuyến tốt hơn. 
Thông qua tương tác mạnh mẽ và thực hành nhất 
quán, hiệu quả của học tập trực tuyến có thể đạt 
được [9, 17, 22], Ngoài ra, tính chủ động trong việc, 
khả năng tự học, ý thức chấp hành là những yêu cầu 
quan trọng để đạt được kết quả học tập tốt hơn do 
các quy định và yêu cầu của học trực tuyến thoải 
mái và khó kiểm soát quá trình hơn so với phương 
pháp truyền thống.

3. Một sô' giải pháp nâng cao kết quả học tập 
trong quá trình học tập trực tuyến của sinh viên

3.1. Tạo nội dung dễ sử dụng
Tạo nội dung dễ sử dụng, có thể truy cập thuận 

lợi có nghĩa là giảm rào cản về khả năng tiếp cận 
tài liệu, đảm bảo rằng nội dung có thể truy cập được 
cho tâ't cả mọi người, kể cả những người khuyết tật. 
Các bài giảng có thể chia cắt ra thành những video 
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ngắn để tăng tính hấp dẫn và dễ dàng được truy 
cập, tải bài giảng.

Các tài liệu học tập như giáo trình điện tử, tài 
liệu đọc thêm, hệ thông bài tập... cần được trình 
bày một cách rõ ràng, có tổ chức. Sinh viên phải 
có thể dễ dàng tìm tài liệu khóa học, thảo luận, 
gửi bài tập và nhận đánh giá. Hệ thông tài liệu 
cần phải được sắp xếp đúng nơi để sinh viên có 
thể dễ dàng tìm kiếm một cách tự nhiên. Các tài 
liệu khóa học nên được sắp xếp và dán nhãn một 
cách nhất quán để giảm bớt sự nhầm lẫn của 
người học. Danh sách kiểm tra cho mỗi bài học 
hoặc mô-đun cần có hệ thông tiến độ để giúp 
sinh viên biết họ đã đi được bao xa và họ còn 
phải đi bao xa, cung cấp cho sinh viên cảm giác 
tiến độ.

3.2. Trang bị hệ thống hỗ trợ sinh viên
Nhà trường cần chuẩn bị hệ thông cán bộ hỗ 

trợ về IT và hệ thống chăm sóc người học nhằm 
thực hiện công tác hướng dẫn hỗ trợ sử dụng phần 
mềm khi có sự cố, tư vấn tâm lý, kỹ năng cho sinh 
viên trong khi học tập trực tuyến và sử dụng môi 
trường mạng, cung cấp các mẹo về quản lý thời 
gian, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và sắp xếp 
thứ tự ưu tiên cho công việc. Sinh viên cần được 
hướng dẫn cách tìm tài liệu, bài tập và bài đánh 
giá cũng như cách giao tiếp với giảng viên và 
nhóm sinh viên trước khi bắt đầu mỗi khóa học.

Nếu sinh viên đã không đăng nhập vào khóa 
học trong một thời gian, người hỗ trợ nên liên hệ 
với họ để xem điều gì đang xảy ra. Người học có 
thể cần sự giúp đỡ hoặc khuyên khích. Những 
điểm tiếp xúc này sẽ giúp sinh viên cảm thấy ít bị 
cô lập hơn và ít có khả năng từ bỏ khóa học hơn.

Có một thực tế là tại các khóa học trực tuyến, 
sinh viên ít hiện diện dần theo thời gian. Khi cuộc 
sống trở nên ngày càng bận rộn, sinh viên gặp 
khó khăn khi lên lớp và theo kịp bài tập hoặc, họ 
không nhận được sự hỗ trợ cần thiết và mất động 
lực. Do đó lớp học trực tuyến đưa ra những thách 
thức bổ sung hơn so với học trực tiếp. Sinh viên 
học trực tuyến phải có động lực và kỷ luật để làm 
việc một cách tách biệt. Thiếu trách nhiệm trực 
diện khiến một người học trực tuyến bỏ cuộc mà 
không bị ai phát hiện dễ dàng hơn. Đôi với các 
khóa học có lượng người đăng ký cao, cần cân 
nhắc việc sử dụng thêm kỹ thuật viên để kiểm tra 
với sinh viên đê xem liệu họ có tiến bộ đúng tiến 

độ không, tìm hiểu xem họ có cần trợ giúp không 
và thu thập phản hồi về khóa học.

3.3. Tăng sự tương tác với giảng viên
Sinh viên thường cảm thâ'y tự do hơn khi tham 

gia vào các khóa học trực tuyến, họ có thể vừa 
học, vừa thực hiện những công việc cá nhân 
khác một cách dễ dàng hơn so với học trực tiếp. 
Điều này có thể làm giảm hiệu quả của khóa học 
và có thể hạn chế bớt tình trạng này bằng cách 
tăng cường sự hiện diện của giảng viên và người 
trợ giảng.

Tăng cường cảm giác như thể người hướng dẫn 
đang ở ngay đó với sinh viên là cần thiết thông 
qua tăng cường tương tác như điểm danh, hỏi bài, 
thảo luận và trao đổi... Ngoài ra, sinh viên cảm 
thây được kết nối nhiều hơn với giảng viên, như 
thể đang trò chuyện một đôi một, thông qua các 
video hướng dẫn. Video cũng truyền tải cảm nhận 
về tính cách của người hướng dẫn, một phương 
tiện kết nối khác với người học. Ngoài ra, giảng 
viên cần chú ý giúp người học dễ dàng liên lạc với 
họ qua email, hoặc các phương tiện liên lạc khác... 
và được phản hồi kịp thời. “Giờ hành chính’’ được 
lên lịch thường xuyên khuyến khích học sinh lên 
tiếng nếu họ có vấn đề hoặc thắc mắc.

Thiết kế chương trình cần có tiêu chuẩn yêu 
cầu giáo viên hướng dẫn kiểm tra với sinh viên 
trong suốt khóa học, đặc biệt là khi các môn học 
trở nên khó khăn hơn. Trong các khóa học khó, 
người hướng dẫn và trợ lý giảng dạy (TA) tải lên 
các video mỗi tuần, trong đó họ xem xét các bài 
tập và giải quyết các câu hỏi thường xuyên của 
sinh viên.

3.4. Tạo động lực học tập thông qua xây dựng 
các câu lạc bộ/ cộng đồng học tập trực tuyến

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi một 
khóa học trực tuyến có các thành phần như câu lạc 
bộ/cộng đồng học tập trực tuyến, sinh viên tham 
gia nhiều hơn gấp 5 lần và khả năng kết thúc khóa 
học cao hơn 16 lần. Sự tương tác tăng lên khi sinh 
viên cảm thấy như họ “thuộc về ” và là “một phần 
của điều gì đó” với những người cùng chí hướng.

Khi một khóa học trực tuyến yêu cầu sự tham 
gia của cộng đồng, sinh viên có nhiều cơ hội hơn 
để kết nôi với những người hướng dẫn và bạn học, 
thảo luận về các môn học, giúp đỡ lẫn nhau trong 
các cuộc đấu tranh, chia sẻ ý tưởng và quan trọng 
nhất là trở nến gắn bó hơn ■
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ABSTRACT:
The development of science and technology, especially modem computer and network 

technology, has promoted the growth of online education. Online education is also a practical 
solution to overcome the challenges of the Covid-19 pandemic in particular and other difficulties 
in general. Therefore, this study examines the factors affecting the learning outcomes in the 
online learning process of students such as faculty capacity, course design, learner 
characteristics, course content, ease of use, and perceived usefulness. Based on the study’s 
findings, some solutions are proposed to improve the learning outcoms of the online education.

Keywords: learning outcome, online learning, online education.

176 SỐ 13- Tháng 6/2021




